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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh về:
- Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi.
- Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
- Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
2. Năng lực: Kiểm tra đánh giá học sinh về năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phân tích, tổng hợp, ...
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy, năng lực công nghệ,...
3. Phẩm chất:
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau).
III. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau).
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau).
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau).






		











II. MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Bài học
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số
	Tổng  điểm
	Tỉ lệ %

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Bài 9
	Giới thiệu về chăn nuôi.
	2

1,25đ
	1

1đ
	3

0,75đ
	
	2

0,5đ
	
	7

2,5đ
	1

  1đ
	3,5
	
35

	2
	Bài 10
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	3

0,75đ
	
	3

1,5đ
	
	2

0,5đ
	
	8

2,75đ
	
	2,75
	
27,5

	3
	Bài 11
	[bookmark: _GoBack]Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
	4

     1đ
	
	3

0,75đ
	
	
	1

2đ
	7

1,75đ
	1

  2đ
	3,75
	
37,5

	Tổng số câu
	9
	1
	9
	
	4
	1
	22
	2
	
	

	Điểm
	3đ
	1đ
	3đ
	
	1đ
	2đ
	7đ
	3đ
	10đ
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	70
	30
	
	100%


	



























III- BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức
	Kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 9
	Giới thiệu về chăn nuôi.
	Nhận biết

	· Trình bày khái niệm chăn nuôi.
· Kể tên các vật nuôi phổ biến ở Việt Nam.
· Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống và kinh tế.
	2

	1
	C1,21.
	C23

	
	
	
	Thông hiểu

	· Nêu được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống và kinh tế.
·  Phân biệt được các hình thức chăn nuôi (nhỏ lẻ, trang trại…).
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của từng loại vật nuôi.
·  Phân tích được lợi ích của việc phát triển chăn nuôi an toàn.
	3
	
	C2,3,4.
	

	
	
	
	Vận dụng
	· Đề xuất được biện pháp phát triển chăn nuôi phù hợp.
·  Xử lí tình huống đơn giản trong chăn nuôi (ví dụ: dịch bệnh, lựa chọn giống).
	2
	
	C5,6.
	

	2
	Bài 10
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	Nhận biết

	·  Nêu được khái niệm nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
· Kể tên được các loại thức ăn của vật nuôi.
· Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc đúng kỹ thuật.
· Nhận biết được các công việc chăm sóc hằng ngày (cho ăn, vệ sinh, tiêm phòng…).
	3
	
	C7,8,11.
	

	
	
	
	Thông hiểu

	· Phân biệt được các loại thức ăn (thức ăn thô, tinh, hỗn hợp…).
· Trình bày được mối liên hệ giữa nuôi dưỡng tốt và năng suất vật nuôi.
· Giải thích được vai trò của vệ sinh chuồng trại trong chăm sóc.
	3
	
	C9,10,22.
	

	
	
	
	Vận dụng
	·  Lập được khẩu phần ăn đơn giản cho một loại vật nuôi phổ biến.
·  Đề xuất biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
·  Xử lí tình huống thực tế (vật nuôi chậm lớn, bỏ ăn, chuồng trại ẩm ướt…).
	2
	
	12,13.
	

	3
	Bài 11
	Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm bệnh ở vật nuôi.
- Kể tên được một số nguyên nhân gây bệnh (vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng, môi trường…).
- Trình bày được các biện pháp phòng bệnh cơ bản.
- Nhận biết được một số dấu hiệu vật nuôi bị bệnh (bỏ ăn, sốt, ủ rũ…)
	4
	
	C15,16,19,20.
	

	
	
	
	Thông hiểu

	- Phân tích được vai trò của tiêm phòng vắc-xin.
- Trình bày được mối liên hệ giữa vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh.
- Phân biệt được biện pháp phòng bệnh và biện pháp trị bệnh.
	3
	
	C14,17,18.
	

	
	
	
	Vận dụng
	· Liên hệ thực tế địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh.
· Vận dụng kiến thức để tuyên truyền cách phòng bệnh cho gia đình.
	
	1
	
	C24
















	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ 7



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5 điểm)  
       Mỗi câu đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dự bị
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	C
	D

	CN7-CKI-101
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	A
	C

	CN7-CKI-102
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	B

	CN7-CKI-103
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	D

	CN7-CKI-104
	A
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	D

	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	A

	CN7-CKI-101
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	D

	CN7-CKI-102
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	A

	CN7-CKI-103
	C
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	A
	C

	CN7-CKI-104
	A
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	B


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm).
      Mỗi ý đúng được 0,25đ
	Câu 21
	Ý
	a
	b
	c
	d

	
	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu 22
	Ý
	a
	b
	c
	d

	
	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S


PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 23
(1đ)

	· Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa.
· Cung cấp sức kéo trong sản xuất.
· Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
· Cung cấp nguyên liệu cho một số ngành như dệt may, da giày.
· Góp phần tăng thu nhập cho người dân.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 24
(2đ)
	Nếu là An, em sẽ:
- Nhanh chóng cách ly những con gà có biểu hiện bệnh ra khỏi đàn.
- Vệ sinh, khử trùng chuồng trại sạch sẽ.
- Theo dõi biểu hiện bệnh của gà và báo cho người có kinh nghiệm hoặc thú y.
- Cho gà uống thuốc theo hướng dẫn của thú y.
- Bổ sung thức ăn, nước uống sạch, đảm bảo dinh dưỡng.
- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh cho đàn gà.
	
0,5đ
0,25đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ



	BGH duyệt
	       Tổ, nhóm CM
	             Người ra đề 


 
 
                                             Nguyễn Khánh Huyền                             Vũ Hà Thu 













































